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Câu 1: Trong hệ điều hành Windows, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự?

A. 256
B. 255
C. 11
D. 12

Câu 2: Thư mục là một:

A. mục lục để tra cứu thông tin.

B. phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp (tập tin).

C. tệp đặc biệt không có phần mở rộng.
D. tập hợp các tệp và thư mục con.

Câu 3: Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là không hợp lệ:

A. bai8pas
B. bangdiem.xls
C. lop?cao.a
D. onthi.doc

Câu 4: Tệp (tập tin) là khái niệm chỉ:
A. một trang web.

B. một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài.

C. một gói tin.

D. một văn bản.

Câu 5: Phím nào sau đây thường được sử dụng cùng với các phím khác để thực hiện một chức năng nào đó?

A. Phím Caps lock.
B. Phím Ctrl.
C. Phím Num lock
D. Phím @.

Câu 6: Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ?

A. Phải có chương trình hợp dịch để dịch ra ngôn ngữ máy.

B. Có tính độc lập với từng loại máy cụ thể.
C. Máy có thể trực tiếp hiểu được, các lệnh là các dăy bit.
D. Gần với ngôn ngữ tự nhiên.
Câu 7: Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua:

A. hệ điều hành.
B. đĩa cứng.
C. chuột.
D. bàn phím.

Câu 8: Microsoft Word là phần mềm hỗ trợ:
A. trình duyệt web.
B. xem phim.

C. soạn thảo văn bản.
D. nghe nhạc.

Câu 9: Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận:

A. Tên máy tính và mật khẩu;

B. Tên và mật khẩu người dùng đăng kí trong tài khoản.

C. Họ tên người dùng và tên máy tính;

D. Họ tên người dùng và mật khẩu;

Câu 10: Trong hệ điều hành Windows, để phục hồi tất cả các đối tượng trong Recycle Bin (thùng rác) ta nháy phải chuột tại Recycle Bin và chọn lệnh:

A. Delete
B. Restore

C. Redo
D.Undo Delete

Câu 11: Khi dùng máy tính giải toán ta cần quan tâm đến các yếu tố:

A. Cần lấy ra thông tin gì (Output).

B. Đưa vào máy thông tin gì (Input).

C. Phương pháp giải toán .

D. Cả hai câu A, B đều đúng .

Câu 12: Trong hệ điều hành Windows, thao tác Drag and Drop (kéo thả chuột) được sử dụng khi ta:

A. mở thư mục.

B. thay đổi màu nền cho cửa sổ hiện hành.

C. di chuyển đối tượng đến vị trí mới.

D. xem thuộc tính của tệp hiện tại.

Câu 13: Để thoát khỏi chương trình ứng dụng đang được kích hoạt, ta cần ấn tổ hợp phím:

A. Alt + F4.
B. Enter + F4.
C. Shift + F4.
D. Caps Lock + F4.

Câu 14: Muốn thay đổi các thông số khu vực trong hệ điều hành Windows như múi giờ, đơn vị tiền tệ, cách viết số, ... ta sử dụng chương trình nào trong các chương trình sau?

A. Control Panel.
B. Caculator.
C. Microsoft Paint.
D. System Tools.

Câu 15: Danh sách các thư mục liên tục cách nhau bởi dấu “\” chỉ đến tệp được gọi là gì?

A. Cây thư mục
B. Đường dẫn
C. Hệ thống
D. Thư mục gốc

Câu 16: Tìm câu sai trong các câu nói về chức năng của hệ điều hành?
A. Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác.

B. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và hệ thống (máy tính).

C. Tổ chức quản lý và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính.

D. Thực hiện tìm kiếm thông tin trên mạng INTERNET.

Câu 17: Phần mềm hệ thống:

A. là phần mềm cài đặt trong máy tính bỏ túi.

B. còn được gọi là chương trình giám sát.

C. còn có tên khác là phần mềm ứng dụng.

D. có chức năng giám sát và điều phối thực hiện các chương trình.

Câu 18: Để bảo vệ thông tin trước sự phá hoại của virut, ta cần:

A. sử dụng các loại dung dịch diệt khuẩn.

B. cài đặt mật khẩu cá nhân trên máy tính.

C. lắp đặt thêm các thiết bị ngoại vi.
D. cài đặt phần mềm phát hiện và diệt virut.

Câu 19: Trong Windows, để xoá vĩnh viễn (không đưa vào Recycle Bin) một thư mục hoặc tệp đã chọn, ta nhấn tổ hợp phím?

A. Ctrl+ Delete
B. Không thực hiện được.

C. Shift + Delete
D. Alt + Delete

Câu 20: Đường dẫn tắt (Shortcut) là gì?

A. Là chương trình được cài đặt vào máy tính giúp người dùng khởi động máy tính nhanh chóng.
B. Là biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường sử dụng.

C. Là biểu tượng để mở cửa sổ My Computer.
D. Là chương trình được cài đặt vào máy tính với mục đích hỗ trợ người sử dụng soạn thảo các văn bản tiếng Việt.

Câu 21: Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện:

A. Kích thước của tệp.
B. Tên thư mục chứa tệp.
C. Kiểu tệp.
D. Ngày giờ thay đổi tệp.
Câu 22: Điền vào chỗ trống(....) cho thích hợp: ”Tên tệp thường gồm 2 phần: …và …”

A. Phần tên và phần mở rộng.
B. Phần mở rộng và phần họ

C. Phần tên và phần họ
D. Phần họ và phần nhãn

Câu 23: Trước khi thực hiện các thao tác quản lí tệp ta phải:

A. chọn tệp.
B. xem thuộc tính của tệp.

C. kích hoạt.
D. di chuyển.

Câu 24: Chọn nhóm từ phù hợp điền vào câu sau:

“Viết chương trình là … giữa việc … cách tổ chức … và sử dụng … để diễn đạt đúng thuật toán.”
A. tổng hợp, lựa chọn, thông tin, ngôn ngữ lập trình.

B. phân tích, tổng hợp, thông tin, input.

C. tổng hợp, lựa chọn, dữ liệu, ngôn ngữ lập trình.

D. tổng hợp, phân tích, dữ liệu, bài toán.

Câu 25: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?

A. Linux
B. Windows XP
C. Unix
D. Microsoft Word

Câu 26: Công dụng của phím Print Screen là gì?

A. Không có công dụng gì khi sử dụng một mình nó.

B. In văn bản hiện hành ra máy in.

C. Chụp màn hình hiện hành.

D. In màn hình hiện hành ra máy in.
Câu 27: Trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào là phần mềm hệ thống?

A. Hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word.

B. Chương tŕnh quét và diệt virus Bkav.
C. Chương trình Turbo Pascal 7.0.
D. Hệ điều hành Windows XP.

Câu 28: Chọn nhóm từ phù hợp điền vào câu sau:

“Mỗi … chỉ giải một … nào đó, nhưng có thể có … khác nhau cùng giải …”
A. bài toán, thuật toán, một thuật toán, một bài toán.

B. thuật toán, bài toán, nhiều thuật toán, một bài toán.

C. bài toán, thuật toán, một thuật toán, nhiều bài toán.

D. thuật toán, bài toán, một thuật toán, một bài toán.

Câu 29: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ ở đâu?

A. Bộ nhớ ngoài
B. Trong RAM
C. Trong ROM
D. Trong CPU

Câu 30: Mục đích của việc hiệu chỉnh là:

A. phát hiện và sửa sai.

B. mô tả chi tiết thuật toán.

C. xác định lại Input và Output.

D. viết hướng dẫn sử dụng.

Câu 31: Chọn nhóm từ phù hợp điền vào câu sau:

“Nếu kết quả hiệu chỉnh cho thấy ngôn ngữ lập trình hoặc thuật toán không phù hợp, thậm chí ta phải quay lại …”
A. viết chương trình.
B.  lựa chọn hay thiết kế thuật toán.

C. hiệu chỉnh.

D. viết tài liệu.

Câu 32: Khi viết chương trình, người lập trình không nhất thiết phải làm gì?

A. Tổ chức dữ liệu (vào/ra).

B. Dùng các câu lệnh để mô tả các thao tác.
C. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và sửa lỗi.
D. Vẽ sơ đồ khối.
Câu 33: Con người phóng được vệ tinh nhân tạo, bay lên vũ trụ nhờ hệ thống máy tính thuộc lĩnh vực nào?
A. Tự động hoá và điều khiển.
B. Trí tuệ nhân tạo.
C. Quản lí.
D. Giáo dục đào tạo.
Câu 34: Việc nào dưới đây không bị phê phán?

A. Tự ý đặt mật khẩu cá nhân trên máy tính dùng chung.

B. Cố ý làm nhiễm virus vào máy tính của trường.
C. Quá ham mê các trò chơi điện tử.
D. Tham gia một lớp học trên mạng về ngoại ngữ.
Câu 35: Trong Windows, nhấn giữ phím nào khi muốn chọn nhiều đối tượng liên tiếp nhau?

A. Alt
B. Ctrl
C. Shift
D. Tab

Câu 36: Mạng toàn cầu Internet được tạo ra nhờ ứng dụng của Tin học trong lĩnh vực?

A. Truyền thông.
B. Giải trí.
C. Trí tuệ nhân tạo.
D. Khoa học kĩ thuật.

Câu 37: Phần mềm ứng dụng bao gồm:

A. Phần mềm tiện ích.
B. Phần mềm công cụ.
C. Phần mềm đóng gói.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 38: Trong hệ điều hành Windows, muốn chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ thư mục hiện tại, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây?

A. Shift + F4
B. Alt + H

C. F11
D. Ctrl +A

Câu 39: Tìm câu sai trong các câu sau?

A. Trong Windows tên tệp không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

B. Tên tệp thường gồm 2 phần.

C. Mỗi tệp có nhiều tên để truy cập.

D. Tên tệp được đặt theo quy định riêng của từng hệ điều hành.

Câu 40: Trong hệ điều hành Windows, để quản lý tệp, thư mục ta thường dùng chương trình:

A. Internet Explorer.
B. Windows Explorer.
C. Microsoft Word.
D. Microsoft Excel.
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Câu 1: Giá trị của biến s bằng bao nhiêu sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

s :=1; for i:= 10 downto 3 do s:=s + 1; Write(s);

A. 7
B. 8
C. 6
D. 9

Câu 2: Để nhập dữ liệu cho các biến, ta sử dụng thủ tục:

A. read(danh sách biến);
B. readin(danh sách biến);

C. real(danh sách biến);
D. realln(danh sách biến);

Câu 3: Biểu thức 25 mod 3 + (5/2) * 3 có giá trị là:

A. 8.0
B. 15.0
C. 8.5
D. 15.5

Câu 4: Cho đoạn chương trình sau:

If (a< >1) then x:=9 div a 

Else 
x:= -2013;

Write(‘ x= ‘, x + 1);
Khi cho a = 2 thì giá trị x bằng bao nhiêu?

A. x = -2013;
B. x = 5;

C. x = 4;
D. x = -2012.

Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:

Var s, i: Integer;

Begin

i:=3; s:=40;

if (i>5) Then s:=5*3 + (5-1) *2 

Else if (i>2) Then s:=5*i 
Else s:=0;

End;

Giá trị sau cùng của s là:

A. 0
B. 19
C. 40
D. 15

Câu 6: Cho đoạn chương trình sau:

for i:=1 to 10 do

if (i mod 3 = 0) or (i mod 5 = 0) then write (i:2);

Kết quả in ra màn hình là?

A. 3 5 6 9 10
B. 2 4 6 8 10

C. 1 3 5 7 9
D. 3 5 7 9 10

Câu 7: Lệnh Write( ‘5 x 4 = ‘ , 5*4 ); viết gì ra màn hình?

A. 5 x 4 = 20
B. 20 = 20
C. 5 x 4 = 5*4
D. 20 = 5 * 4

Câu 8: Kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau bằng bao nhiêu?

a := 7; b := 8; c:=9;

if a > b then c:=7 else c:= 5;
 Write(c);

A. 9
B. 5
C. 8
D. 7

Câu 9: Với câu lệnh như sau: writeln(‘KQ la: a’); sẽ ghi ra màn hình kết quả gì?

A. Câu lệnh sai.
B. KQ la:<giá trị của a>

C. KQ la: a
D. Kết quả là a
Câu 10: Cho biểu thức (a mod 3 = 0) and (a mod 4 = 0). Giá trị của a bằng bao nhiêu để biểu thức có giá trị là TRUE?

A. 24
B. 15
C. 16
D. 21

Câu 11: Về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là sai?

A. X:=12.5;
B. A:=5.55;

C. B:=(a=5) or (c=7);
D. C:=pi*12

Câu 12: Cho S và i là biến nguyên. Sau khi kết thúc đoạn chương trình thì biến S bằng bao nhiêu?

S:=0;

For i:=3 To 10 Do S:=S+i;

Writeln(S);

A. 54
B. 53
C. 52
D. 55

Câu 13: Để gán 2 cho biến x ta viết câu lệnh:

A. x:= 2;
B. x = 2;

C. 2:= x;
D. x = =2;

Câu 14: Cho đoạn chương trình sau:

Max:=a; IF b>Max Then Max:=b;

Hãy cho biết đoạn chương trình trên dùng để:

A. Tính giá trị của a và b.


B. Tìm giá trị lớn nhất của 2 số a và b

C. Tính giá trị a.


D. Tính giá trị b.

Câu 15: Kết quả của phép toán: 149 mod 12 = ?

A. 12
B. 11
C. 5
D. 7

Câu 16: Giả sử x:= a/b; thì x phải khai báo kiểu dữ liệu nào để không báo lỗi?

A. byte
B. integer

C. word
D. real

Câu 17: Câu lệnh gán nào sau đây là sai?

A. S := S + 1;
B. P := a + b + c/2;

C. abc := a + b + c;
D. a + b := 5;

Câu 18: Cho a:=3; b:=2. 

Câu lệnh: IF a > b Then x:=a - b Else y:=b – a;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên đáp án nào đúng?

A. y= -1
B. x= -1
C. x= 1
D. y= 1

Câu 19: Cho đoạn chương trình sau:

Var a: Boolean;

Begin

a:=2*2*2>3*2;

Writeln(a);

End.

Kết quả in ra màn hình là?

A. Chương trình báo lỗi
B. 0

C. FALSE
D. TRUE

Câu 20: Xét biểu thức sau: (9*x >80) AND (x<10). Biểu thức cho kết quả TRUE khi x bằng:

A. 7
B. 9
C. 8
D. 10

Câu 21: Cho chương trình sau:

Var a: Integer;

Begin

a:=2*2<3; Writeln(a);

End.

Kết quả khi thực hiện chương trình là:

A. 0
B. FALSE

C. Chương trình báo lỗi.
D. TRUE

Câu 22: Kết quả của đoạn chương trình sau là gì?

Var x: integer;

Begin

x:=0; If (x-3) >5 then

Writeln(‘xin chuc mung’) else write (x-3);

End.

A. in ra kết quả là: -3

B. không hiển thị gì cả.

C. in ra kết quả là: 5.

D. in màn hình câu: ‘xin chuc mung’

Câu 23: Giá trị của biến s bằng bao nhiêu sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

s := 0; for i:= 1 to 10 do s:=s + i; Write(s);

A. 49
B. 50

C. 45
D. 55

Câu 24: Các phép toán số học đối với số nguyên là:

A. Cộng(+), trừ(-), nhân(*) và chia(/).

B. cộng(+), trừ(-), nhân(*), chia lấy nguyên (div) và chia lấy dư (mod).

C. cộng (+) và trừ (-)

D. nhân (*) và chia(/)

Câu 25: Xác định giá trị của biểu thức: S = (250 div 100) + (150 mod 100) div 10

A. S = 7;
B. S = 6;

C. S = 9;
D. S = 8.

Câu 26: Trong Pascal, biểu thức (27 mod 6) bằng:

A. 0
B. 3
C. 1
D. 2

Câu 27: Câu lệnh ghép là:

A. câu lệnh begin và end

B. từ hai câu lệnh trở lên

C. câu lệnh có cấu trúc

D. dãy các lệnh gồm từ hai câu lệnh trở lên và được đặt giữa từ khóa begin và end;

Câu 28: Biểu thức (a mod b) =0 and (b mod c) = 0 cho giá trị TRUE. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. a không chia hết cho c.


B. a chia hết cho cả b và c.

C. a chia hết cho b mà không chia hết cho c.


D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 29: Trong Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A, B, C đều lớn hơn 0, ta viết câu lệnh If...then... thế nào cho đúng?

A. if A > 0 and B > 0 and C > 0 then...


B. if A, B, C > 0 then...

C. if (A > 0) or (B > 0) or (C > 0) then...


D. if (A > 0) and (B > 0) and (C > 0) then...

Câu 30: Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x?

A. Writeln(x);
B. Read(‘x’);

C. Readln(x);
D. Writeln(‘Nhập x = ’);

Câu 31: Để đưa giá trị của hai số a, b ra màn hình, ta sử dụng thủ tục nào?

A. Writeln(a, b);
B. Write(a; b);

C. Readln(a, b);
D. Readln(a; b);

Câu 32: Trong cú pháp read(<danh sách biến vào>); writeln (<danh sách giá trị>); thì giữa các biến hay các giá trị cách nhau bởi:

A. dấu phẩy (,).
B. dấu chấm phẩy (;).

C. dấu hai chấm (:).
D. dấu chấm.

Câu 33: Hãy cho biết giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=20 và b=9?

M := a;

If a < b then M := b;

A. M nhận cả hai giá trị trên.

B. M = 20.

C. M = 9.

D. M không nhận giá trị nào.

Câu 34: Biểu thức (2*2<1+1) AND (Abs(-3)<=3) trong Pascal sẽ nhận giá trị:

A. Sai
B. FALSE

C. Đúng
D. TRUE

Câu 35: Cho đoạn chương trình sau:

P:=1; For i:=1 to n do P:=P*i;

Nếu n=5 thì P bằng bao nhiêu?

A. 24
B. 15
C. 120
D. 124

Câu 36: Trong Pascal, biểu thức (52 div 12) bằng:

A. 6
B. 5
C. 3
D. 4

Câu 37: Với lệnh nào sau đây dùng để in giá trị M (M kiểu số thực) ra màn hình với độ rộng là 5 và có 2 chữ số phần thập phân?

A. Write(M:5);
B. Writeln(M:2:5);

C. Write(M:5:2);
D. Writeln(M:2);

Câu 38: Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?

A. A > B
B. N mod 10

C. A + B
D. “A nho hon B”

Câu 39: Cho đoạn chương trình như sau (a là một biến kiểu số thực):

a :=20;

writeln(‘KQ la: ’, a :5:2);

sẽ ghi ra màn hình kết quả gì?

A. KQ la: a
B. KQ la: 20.00

C. KQ la: 20
D. Câu lệnh sai

Câu 40: Cú pháp biểu diễn cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu là:

A. if <biểu thức điều kiện> then <câu lệnh> else <câu lệnh>;

B. if <biểu thức> then <câu lệnh>;

C. if <biểu thức điều kiện> then <câu lệnh>;

D. if <biểu thức> then <câu lệnh> else <câu lệnh>;
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Câu 1: Cập nhật dữ liệu là:
A. thay đổi cấu trúc của bảng.
B. thay đổi dữ liệu trong các bảng.
C. thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong bảng.
D. thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi.
Câu 2: Trên Table ở chế độ Datasheet View, nhấn Ctrl+F thực hiện công việc gì?
A. Mở hộp thoại Filter
B. Mở hộp thoại Font
C. Mở hộp thoại Find and Replace
D. Mở hộp thoại Sort
Câu 3: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn xóa một bản ghi đã được chọn, ta bấm phím:
A. Space
B. Tab
C. Enter
D. Delete
Câu 4: Trong Access, muốn thực hiện việc hủy lọc dữ liệu, ta nháy nút:
A. [image: image1.png]4 Remove sort




B. [image: image2.png]



C. [image: image3.png]X Delete -




D. [image: image4.png]



Câu 5: Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì?
A. Xác định các trường cần sắp xếp.
B. Khai báo tên các trường được chọn.
C. Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi.
D. Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi.
Câu 6: Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong Mẫu hỏi, biểu thức số học để tạo trường mới TRUNG_BINH, lệnh nào sau đây là đúng?
A. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5
B. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5
C. TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5
D. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5
Câu 7: Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra:
A. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác hay báo cáo
B. Bảng, biểu mẫu khác, mẫu hỏi khác hay các trang khác
C. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi hay báo cáo
D. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác
Câu 8: Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó tăng dần, ta chọn biểu tượng nào sau đây?
A. [image: image5.png]Y selection +




B. [image: image6.png]¥ Advanced -




C. [image: image7.png]% Descending




D. [image: image8.png]4] Ascending




Câu 9: Trong Access, khi tạo liên kết giữa các bảng, thì:
A. một trường là khóa chính, một trường không.
B. cả hai trường phải là khóa chính.
C. phải có ít nhất một trường là khóa chính.
D. hai trường không nhất thiết phải là khóa chính.
Câu 10: Trong Access, muốn in dữ liệu ra giấy, ta thực hiện:
A. Windows – Print
B. File – Print
C. Tools – Print
D. Edit – Print
Câu 11: Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:
A. thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ.
B. thiết kế mới cho biểu mẫu, sửa đổi thiết kế cũ.
C. sửa đổi thiết kế cũ.
D. thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ, xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu.
Câu 12: Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi?
A. Hằng văn bản được viết trong cặp dấu nháy đơn.
B. Biểu thức số học được sử dụng để mô tả các trường tính toán.
C. Hàm gộp nhóm là các hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT.
D. Biểu thức logic được sủ dụng khi thiết lập bộ lọc cho bảng, thiết lập điều kiện lọc để tạo mẫu hỏi.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mẫu hỏi?
A. Thứ tự sắp xếp cần được chỉ ra ở hàng Total
B. Mỗi trường trên hàng Field chỉ xuất hiện đúng một lần
C. Lưới QBE là nơi người dùng chọn các trường để đưa vào mẫu hỏi, thứ tự sắp xếp và xác định điều kiện.
D. Mỗi mẫu hỏi phải dùng hai bảng dữ liệu nguồn trở lên
Câu 14: Khi xây dựng các truy vấn trong Access, để sắp xếp các trường trong mẫu hỏi, ta nhập điều kiện vào dòng nào trong lưới QBE?
A. Criteria
B. Sort
C. Show
D. Field
Câu 15: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Home ...........
A. [image: image9.png]=4 More ~




B. [image: image10.png]= GoTo~




C. [image: image11.png]=5 New




D. [image: image12.png]=& Save




Câu 16: Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:
A. Mẫu hỏi.
B. Trang dữ liệu và thiết kế.
C. Trang dữ liệu và mẫu hỏi.
D. Mẫu hỏi và thiết kế.
Câu 17: Để thêm bảng làm dữ liệu nguồn cho mẫu hỏi, ta nháy nút lệnh:

A. [image: image13.png]Run




B. [image: image14.png]Show
Table.




C. [image: image15.png]



D. [image: image16.png]Make
Table




Câu 18: Để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta chọn biểu mẫu rồi nháy nút:
A. [image: image17.png]




B. [image: image18.png]



C. [image: image19.png]


hoặc [image: image20.png]





D. [image: image21.png]



Câu 19: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:
A. Create -> nháy nút [image: image22.png]Blank
Form




B. Create -> nháy nút [image: image23.png]Form




C. Create -> nháy nút [image: image24.png]Form
Design





D. Create -> nháy nút [image: image25.png]| Form Wizard.




Câu 20: Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong dòng Criteria của trường HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:

A. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"
B. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5
C. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5
D. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5
Câu 21: Cửa sổ mẫu hỏi ở chế độ thiết kế gồm hai phần là:
A. phần chứa dữ liệu và phần mô tả điều kiện mẫu hỏi.
B. phần tên và phần tính chất.
C. phần trên (dữ liệu nguồn) và phần dưới (lưới QBE).
D. phần định nghĩa trường và phần khai báo các tính chất của trường.
Câu 22: “ >=” là phép toán thuộc nhóm:
A. Phép toán logic.
B. Phép toán số học.
C. Phép toán so sánh.
D. Không thuộc các nhóm trên.
Câu 23: Kết quả thực hiện mẫu hỏi cũng đóng vai trò như:
A. Một báo cáo.
B. Một bảng.
C. Một mẫu hỏi.
D. Một biểu mẫu.
Câu 24: “ /” là phép toán thuộc nhóm:
A. Phép toán số học.
B. Phép toán logic.
C. Phép toán so sánh.
D. Không thuộc các nhóm trên.
Câu 25: Tại sao khi lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access lại không chấp nhận?
A. Vì bảng chưa nhập dữ liệu.
B. Vì một hai bảng này đang sử dụng (mở cửa sổ table).
C. Vì hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu dữ liệu(data type), khác chiều dài (field size).
D. Các câu B và C đều đúng.
Câu 26: “ not” là phép toán thuộc nhóm:
A. Phép toán so sánh.
B. Phép toán logic.
C. Phép toán số học.
D. Không thuộc các nhóm trên.
Câu 27: Để lọc theo mẫu, ta chọn biểu tượng nào sau đây?
A. [image: image26.png]



B. [image: image27.png]¥ Advanced -




C. [image: image28.png]Y selection +




D. [image: image29.png]



Câu 28: Liên kết giữa các bảng cho phép:
A. Có thể tổng hợp được thông tin từ nhiều bảng.
B. Bảo đảm sự nhất quán của dữ liệu.
C. Tránh được dư thừa dữ liệu.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 29: Để thêm hàng Total vào lưới thiết kế QBE, ta nháy vào nút lệnh:
A. [image: image30.png]=

Palamﬂtlx




B. [image: image31.png]==
E
Crosstab





C. [image: image32.png]



D. [image: image33.png]



Câu 30: Khi liên kết bị sai, ta có thể sửa lại bằng cách chọn đường liên kết cần sửa, sau đó:
A. Design Relationships  Change Field.
B.  nháy đúp vào đường liên kết  chọn lại trường cần liên kết.
C. chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete.
D. Design Relationships.
Câu 31: Chỉnh sửa biểu mẫu (thay đổi hình thức biểu mẫu) chỉ thực hiện được ở chế độ:
A. Trang dữ liệu
B. Thuật sĩ
C. Biểu mẫu
D. Thiết kế
Câu 32: Để tạo liên kết giữa các bảng, ta chọn:
A. Edit/ Insert/ Relationships


B. DatabaseTools -> [image: image34.png]=

Object
Dependencies|




C. DatabaseTools -> [image: image35.png]Relationships




D. Tool/ Relationships
Câu 33: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:
A. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu.
B. In dữ liệu.
C. Cập nhật dữ liệu.
D. Xóa các dữ liệu không cần đến.
Câu 34: Trước khi tạo mẫu hỏi để giải quyết các bài toán liên quan tới nhiều bảng, thì ta phải thực hiện thao tác nào?
A. Chọn các trường muốn hiện thị ở hàng Show.
B. Tạo liên kết giữa các bảng.
C. Nhập các điều kiện vào lưới QBE.
D. Thực hiện gộp nhóm.
Câu 35: Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần, ta chọn biểu tượng nào sau đây?
A. [image: image36.png]% Descending




B. [image: image37.png]4] Ascending



.
C. [image: image38.png]Y selection +




D. [image: image39.png]¥ Advanced -




Câu 36: Để lọc danh sách học sinh của hai tổ 1 và 2 của lớp 12A1, ta chọn lọc theo mẫu, trong trường “Tổ” ta gõ vào:
A. 1 and 2
B. 1 or 2
C. Không làm được
D. 1 , 2
Câu 37: Đối với những bài toán phức tạp, liên quan đến nhiều bảng, ta sử dụng:
A. Mẫu hỏi
B. Bảng
C. Biểu mẫu
D. Báo cáo
Câu 38: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mẫu hỏi?
A. Avg, Min, Max, Count là các hàm tổng hợp dữ liệu.
B. Có thể thay đổi thứ tự các trường trong mẫu hỏi.
C. Trên hàng Field có tất cả các trường trong các bảng liên quan đến mẫu hỏi.
D. Ngầm định các trường đưa vào mẫu hỏi đều được hiển thị.
Câu 39: Nếu thêm nhầm một bảng làm dữ liệu nguồn trong khi tạo mẫu hỏi, để bỏ bảng đó khỏi cửa sổ thiết kế, ta thực hiện:
A. Chọn bảng cần xóa Click phải Remove Table.
B. Chọn bảng cần xóa Home Delete.
C. Chọn bảng cần xóa rồi nhấn phím Delete.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 40: Trong Access, để tạo liên kết giữa 2 bảng thì hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn điều kiện:
A. có ít nhất một trường là khóa chính.


B. có tên giống nhau.
C. có kiểu dữ liệu giống nhau.
D. A, B, C đều đúng.
----------- HẾT ----------
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